
THE SECOND TERM 

UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Section A: A HOLIDAY IN NHA TRANG 

Period 55: A1 

 

*VOCABULARY:  
 

STT Words Meaning 

1.  away  (adv) Đi xa nhà 

2.  recent (adj) Gần đây 

3.  welcome (v) Chào mừng 

4.  welcome back (v) Chào mừng trở lại 

5.  was/ were 

I/ he/ she / it / danh từ số ít + was 

You/ we/ they / danh từ số nhiều + were 

Thì, là 

6.  have – had  có 

7.  have/ had a lot of fun Có thời gian vui vẻ 

8.  wonderful (adj) Tuyệt vời 

9.  do/ does - did Làm, trợ động từ 

10.  think – thought think of/ about Suy nghĩNghĩ về 

11.  friendly (adj) Thân thiện 

12.  return - returned Trở lại 

13.  trip(n) Chuyến đi 

14.  go – went  đi 

 

 

* Grammar 

Simple Past Tense ( thì quá khứ đơn) 

Advs: yesterday / last / ago / in + năm trong quá khứ 

Form:  

 Be: + was / were  phủ định: wasn’t / weren’t 

 + I/ she / he / danh từ số ít +  was 



 + You / we / they / danh từ số nhiều +  were 

 V(động từ thường): V2 / V_ed  

   phủ định: didn’t V (bare)  

  → Nghi vấn: Did + S + V(bare)...? 

Ex: Liz went to Nha Trang last month. 

     I was at home yesterday. 

Note:  

Infinitive (động từ nguyên mẫu) Irregular verbs (động từ bất qui tắc) 

1. be was/were 

2. do did 

3. have had 

4. take took 

5. buy bought 

6. go went 
 

   

 

*Homework:  

- Learn by heart Vocabulary, Grammar and do the exercises. 

- Prepare: Vocabulary A2, A3 unit 9 and  
 

EXERCISES 

1. Hoa______ __________a student in this school last year.   (be) 

2. Yesterday , Lan ___ ________________the new hat all day   (wear) 

3. We __ _______________Tri Nguyen Aquarium last Sunday  (visit) 

4. Last summer , they ___ ___________ to NhaTrang.    (go) 

5. Nga , Lan and Mai __ __________lunch together at the school yesterday. (have) 

6. Dung didn’t ___ ______  any noodles.      (have) 

7. Kha __ ______to the school last Monday.    (not go) 

8. When I was eleven , I______ _______sewing was a useful hobby (think) 

9. Last year , Miss Nga ___ ____________us English   (teach) 

10. My mother _____ _______________my with my homework last night (help) 

Phương pháp học:  



- Từ vựng: Các em học từ vựng bằng cách đọc nó nhiều lần và viết ra giấy 

nháp nhiều lần từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt cho đến khi nào thuộc. 

Nếu quên cách đọc hoặc không biết đọc từ đó thì tra từ điển hoặc trên 

google dịch. 

- Cấu trúc câu: tự học cấu trúc thì quá khứ đơn, đọc nhiều lần cho thuộc 

và làm bài tập. 
 

 




